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             TÒA ÁN NHÂN DÂN                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        KHU VỰC 1-VĨNH LONG                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 218/2025/DS-ST 

         Ngày: 26-11-2025 
         “V/v tr n     p   p   n  v y” 

       (     bà L; bà P, ông N) 

                                                                                                              
NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 1-VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà N uyễn T ị Lo n 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ông Trần   n M      ; 

2. Ông N uyễn T n     u. 

- Thư ký phiên tòa: Bà  uỳn  T ị K m G  n  - T      T   án n  n   n 

khu vự  1- ĩn  Lon . 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n khu v c  -  nh  ong th m gi  phiên 

tòa: Bà L  T ị  u n N   - K  m sát v  n. 

Ngày 26 tháng 11 n m 2025, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân khu vực 1- ĩn  

Long xét xử sơ t ẩm  ôn       v  án t   l  số: 63/2025/TLST-DS ngày 08 

tháng 8 n m 2025 về tr n     p   p   n  v y tà  sản t eo Quyết  ịn      v  

án r  xét xử số: 253/2025/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 10 n m 2025       á  

  ơn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà T  n Th  K   L, s n  n m 1984;  ị     :  ố 14 Bàn  , 

Khu p ố 1, p   n  Bàn  , T àn  p ố        M n ;  ị      tạm tr :  ố  2, 

K  m B, p   n  L, t n   ĩn  Lon ; 

  n       ôn    n số 079184015111,   p n ày 11/12/2024 

- Ng  i đ i di n h p pháp của nguyên đơn: Bà  uỳn  T ị K ều  , s n  

n m 1968;  ị     :  ố 78/24    n  P, K  m 10, p   n   , t n   ĩn  Lon  - là 

n      ạ     n t eo  y quyền     y  y quyền n ày 30/7/2025) có  ơn  ề n  ị 

xét xử v n  mặt; 

-    đơn:  
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1/ Bà T  n Th  H n  P, s n  n m 1970;  ị     :  ố 02/78N K  m 4, 

 h  ng T  th nh ph     n y là p   n  T  t n   ĩn  Lon   v n  mặt .   n      

 ôn    n số 086170000519;  

2/ Ông N    n T  n  N, s n  n m 1970;  ị      t   n  tr :  ố 02/78H 

K  m 4,  h  ng T  th nh ph     n y là ph  n  T) t n   ĩn  Lon ;    n   n  

s n  sốn  tạ  số 02/78N K  m 4,  h  ng T  th nh ph    (nay là p   n  T n    

t n   ĩn  Lon ; v n  mặt. 

 

NỘI DUNG V  ÁN: 

 

* Trong đơn  h i  i n ng y 25/6/2025 v  ng y           nguyên đơn 

Tr n Th   im  oan v  trong quá tr nh gi i quy t v  án, t i phiên tòa sơ thẩm do 

   Hu nh Th   i u   đ i di n tr nh   y: 

Bà Trần T ị Kim L t ôn  qu  sự quen b ết     n       u là ôn  N uyễn 

T   n T      t   u nên b ết bà Trần T ị   n  P và ôn  N uyễn Trung N      t t 

là  á  bị  ơn . N ày 18/12/2025 bà P h   vay     bà L số t ền 1.000.000.000  

 m t t    n  , t     ạn v y là 12 t án  t n  t  n ày v y, l   su t là 03 /t án , 

bà P t    t u n l        làm      ỳ tron  t án  là n ày 15 và n ày 30   n  l   

n  n  khi t ự     n   p   n  v y t    á  bị  ơn   ôn  trả l     o bà L, bà L    

y u  ầu  á  bị  ơn trả l  , trả t ền  ố ,  á  bị  ơn       n n  n    ôn  trả. Tạ  

 ơn         n bà L y u  ầu  á  bị  ơn trả t ền  ố  1.000.000.000  và t ền l   

t n  t  n ày 18/02/2025  ến n ày         n 30/7/2025 là 89.639.000 , t n  

  n   ố  và l   1.089.639.000 ; y u  ầu t ếp t   t n  l   v   m   1,66 /t án  

 ến n ày xét xử sơ t ẩm. Tạ  p   n       ả  n ày 25/9/2025  ạ     n     n uy n 

 ơn bà   r t lạ  m t p ần y u  ầu về l   su t,    t   n uy n  ơn t n  l   su t 

0,83 /t án .  

Tạ  p   n t   sơ t ẩm: Đạ     n nguyên  ơn bà D x n      v n  mặt;     

y u  ầu về t ền  ố  và m   l   nh     n u tr n,    t   t ền l   tính  ến n ày xét 

xử sơ t ẩm (26/11/2025  t       n là 09 t án  t ơn   n  số t ền l   là 

74.700.000 , t n    ng t ền  ố  và t ền l   1.074.700.000 . 

Đ     n  m n    o y u  ầu     m n  n uy n  ơn    n p  á  tà  l  u, 

   n       m t eo  ơn         n   m: Biên n  n v y t ền n ày 18/02/2025;  

 bản    n  v ết t y, mự  màu x n ,    y t p     s n ,           và v ết t n Trần 

T ị   n   );  á  t   t   tố t n   ần t  ết   á      ảm bảo   ả  quyết v  án. 
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* Trong quá tr nh gi i quy t v  án các    đơn Tr n Th  H ng   v  ông 

Nguy n Trung N t i phiên hòa gi i trình bày: 

Bà P t    n  n b  n n  n v y t ền n ày 18/02/2025  o Bà v ết và    t n, 

số t ền v y là 1.000.000.000 , t     ạn v y 12 t án , l   su t 03 /t án ,   n  

l   vào n ày 15   ơn  lị    àn  t án , m        v y t ền    làm  n, Bà   o 

n       á  v y lạ , t ự  tế Bà   ôn  n  n số t ền 1.000.000.000 , Bà v ết b  n 

n  n này  o ôn  T   u     bà L   n Bà  ến n à bà L    h  ng    th nh ph  

  nh  ong  n y là p   n  L  t n   ĩn  Lon , số t ền v y 1.000.0000.000  Bà 

     trả t ền l   và  ố    o bà L. 

   n  bà-ông N k ôn  b ết v    Bà v y t ền, b  n n  n ôn  N   ôn  b ết, 

  ôn     t n, v    v y số t ền này   ôn  sử   n  vào m        s n   oạt     

  n , Bà v y làm  n m n  Bà b ết, ôn  Nam không liên quan, Bà   n    trả   o 

bà Loan số t ền 800.000.000 ,    n tạ  bà r t        n   n     làm t u    

T àn  p ố        M n       ếm t ền trả n , Bà x n trả tr    số t ền 

50.000.000  vào n ày 25/11/2025 và s u    trả  ần 5.000.000   àn  t án , b t 

 ầu trả 25/12/2025    ơn  lị      o  ến      ết n .  

Ông Nam t    n  n v  ôn -bà P    n  bà L số t ền 800.000.000 , Ông 

  n        t ền   o v     trả n    o bà L, Ông   ôn  l  n qu n tron  v  án v  

  ôn  b ết v  v y t ền,  ến     bà L g      n t oạ    o Ông     n  t   Ông m   

b ết, Ông   ôn     b  n n  n n  n ày 18/02/2025, bà    n   n    ôn  sử   n  

số t ền v y vào m        s n   oạt       n , v  ôn -bà       n  800.000.000  

  n t ền l   là 200.000.000 , ôn  Toàn và bà L ép v  ôn        y n  n n , v  

ông   ôn  b ết bà L     b ết ôn  T. Tr        bà L         n, Ông           n 

t oạ    o bà L, Bà t ốn  n  t p  ơn  án   o v  ôn  trả số t ền v y 

800.000.000 ,   ôn  y u  ầu    t  m. Ông s   un    p    n     bà L   o v y 

l   nặn  và y u  ầu   uy n  ơ qu n Đ ều tra Công an t n   ĩn  Lon    ả  

quyết. 

Tạ  p   n t   sơ t ẩm:  á  bị  ơn v n  mặt  ến lần t      ; 

*    i n của     i m sát viên t i phiên tòa: 

 ề tố t n : T   án n  n   n   u vự  1- ĩn  Lon    ả  quyết v  án   n  

t ẩm quyền,   n  tr n  tự t   t   t eo quy  ịn      p áp lu t t      t   l   ơn 

   n   o  ến         v  án r  xét xử, t     ạn   uẩn bị xét xử  ảm bảo t eo quy 

 ịn ; T ẩm p án, T     ,       n  xét xử  ều tu n t eo   n  quy  ịn      

p áp lu t tố t n    n sự; v    t  m     tố t n     p  àn  p áp lu t     p  a 
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n uy n  ơn t ự     n   n  quy  ịn ; p    bị  ơn      t ự     n        n ,  ầy 

   quyền và n  ĩ  v      t  m     tố t n . 

 ề n    un : Đề n  ị       n  xét xử áp   n  Đ ều 147     B  lu t Tố 

t n    n sự n m 2015, sử      b  sun  n m 2025.  p   n  Đ ều 463, 466, 468 

    B  lu t   n sự n m 2015.  p   n    oản 4 Đ ều 26     N  ị quyết số: 

326/2016/UBTV- Q  14 n ày 30/12/2016. 

   p n  n m t p ần y u  ầu         n     bà Trần T ị K m L.  

Bu   bà Trần T ị   n     n trả   o bà Trần T ị K m L số t ền 

1.074.700.000   n   tron    : số t ền  ố  là 1.000.000.000   n , l   là 

74.700.000    

K ôn     p n  n y u  ầu     bà Trần T ị K m L bu   ôn  N uyễn 

Trung N    trá   n   m l  n     trả   o bà L số t ền 1.074.700.000   n .  

 ề án p     n sự sơ t ẩm: Bà Trần T ị K m L p ả    ịu số t ền 300.000 . 

Bà Trần T ị   n  P p ả    ịu số t ền 44.241.000   n . 

* Tạ  p   n t   sơ t ẩm   ơn  sự   ôn  xu t tr n     n     nào m  . 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 

  n    vào tà  l  u,    n             xem xét tạ  p   n t  ,  ơn  ề n  ị 

xét xử v n  mặt     p    n uy n  ơn tạ  phiên tòa.       n  xét xử n  n  ịn :   

[1]  ề tố t n : Nguyên  ơn yêu  ầu trả 1.074.700.000 , p    bị  ơn     

  n    trả 800.000.0000 . Xét    n        tron     sơ v  án và l   tr n  bày 

      ơn  sự,       n  xét xử xá   ịn  là v  án tr n     p   p   n  v y tà  

sản      quy  ịn  tạ  Đ ều 463     B  lu t   n sự n m 2015; khi xá  l p b  n 

n  n bị  ơn     ị      t   n  tr  và s n  sốn  tr n  ị  bàn t àn  p ố  ĩn  Lon  

 t       m      sáp n  p .   n      oản 3 Đ ều 26,   oản 1 Đ ều 35,   oản 3 

Đ ều 36,   oản 1 Đ ều 39     B  lu t Tố t n    n sự, v  án t u   t ẩm quyền 

  ả  quyết     Tòa án n  n   n   u vự  1- ĩn  Lon .  

[2]  ét y u  ầu         n     bà Trần T ị Kim L.  

[2.1]  ề t ền  ố : Bà Trần T ị K m L y u  ầu bà Trần T ị   n    và ôn  

N uyễn Trun  N trả 1.000.000.000 ,    n     xá   ịn  y u  ầu là b  n n  n 

v y t ền ngày 18/02/2025; bà P và ôn  N t    n  n     n  800.000.000  và 

  n    trả 800.000.000 ,   n 200.000.000  là t ền l  .       n  xét xử n  n 

t  y: Bà   t    n  n tạ  b  n bản       ả  n ày 25/9/2025 b  n n  n này do Bà 



5 

 

v ết và   ,     r     tên     m n , số t ền tạ  b  n n  n là 1.000.000.000 , Bà 

  o r n  tron        200.000.000  là t ền l   n  n  bà   ôn      r       tà  

l  u,    n     nào       ng minh số t ền 200.000.000  là t ền l  .  

 ề p    ông Nam   o r n  v  ôn -bà P bị ôn  T, bà L ép bu         y 

n  n n , bà     ôn  b ết bà L     b ết ôn  To:  ét t  y toàn b      v ết tron  

b  n n  n v y t ền  o    n  bà P v ết và   ,     r     tên, sau     bị ép bu   Bà 

  ôn     tr n  báo  ôn   n  oặ     n  quyền  ị  p  ơn  nơ     tr      ơ qu n 

     n n   ịp t       tr ,   n t   p n  m  ảm bảo quyền l     o m n . Bà P 

không b ết bà L lạ       ầy       t n,  ị         t ự     n    o  ị            

bên, bà   bị ôn  T ép mà   ôn     tố  áo  oặ  giao n p tà  l  u,    n        về 

sự v    bị ép bu  , Bà v ết b  n n  n v   bà L là    xá   ịn  n  ĩ  v      m n  

v   số t ền v y      á trị l n,    o b  n n  n bà L    , trong khi Bà là n        

n n  lự   àn  v    n sự  ầy   , v  v y l   nạ  r      bà P là           n   . 

Đố  v i ông Nam   o r n    ôn  b ết v  ôn -bà   v y t ền,   ôn  l  n 

qu n  ến Ông, v  ôn    ôn  sử   n  t ền v y vào m        s n   oạt       n , 

Ông   ôn  v ết và    t n vào b  n n  n n ày 18/02/2025.       n  xét xử n  n 

t  y: Tạ  b  n bản       ả  n ày 25/9/2025 ôn  Nam t    n  n v  ôn     n  

800.000.000  và   n        t ền   o v  trả 800.000.000  t eo l   tr n  bày     

bà P.    v y, l   t    n  n     ôn  N là   n       xá   ịn  t ự     n n  ĩ  v  

l  n     v   bà   trả n    o bà L.   

 Tạ  p   n       ả  ông N cho r n  bà L   o v y l   nặn  n  n  Ôn  

không cun    p      tà  l  u,    n           n  m n , quá tr n    ả  quyết T   

án y u  ầu  á  bị  ơn  un    p    n     b n  t ôn  báo số 342/TB-TA n ày 

10/10/2025 và số 479/TB-TA n ày 04/11/2025, tốn   ạt, n  m yết   o  á  bị 

 ơn theo   n  quy  ịn ; tạ  p   n t   sơ t ẩm  á  bị  ơn      tr  u t p   p l  

lần 02 n  n  v n v n  mặt,   n  t      ôn   un    p    n                 n  

xét xử xem xét quyền l     o m n   oặ       n         uy n  ơ quan Đ ều tra 

Công  n t n   ĩn  Lon  theo  ề n  ị     ôn  N tạ  b  n bản       ả  n ày 

25/9/2025 do   ,       n  xét xử   ôn      ơ s     xá   ịn  số t ền 

200.000.000   á  bị  ơn   o r n  là t ền l  .  

  n      oản 2 Đ ều 92     B  lu t Tố t n    n sự,    n     b  n n  n 

bà Loan     r  bà P t    n  n, ông N   n    ng       t ền   o bà P trả 

800.000.000  n  n   á  bị  ơn   ôn        n        n  m n       t ền l   là 

200.000.000   oặ    o v y l   nặng, v  v y       n  xét xử  ôn  n  n t n  t ết 

bà P n  bà L 1.000.000.000  là      n   .    n     nguyên  ơn     r     xá  
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 ịnh y u  ầu là      n    nên  á  bị  ơn    n  ĩ  v  trả t ền  ố  1.000.000.000  

là     ơ s     p n  n, p     p Đ ều 463     B  lu t   n sự 2015.  

 2.2   ề t ền l  : Bà L y u  ầu t n  m   lãi 0,83%/tháng    t  n ày 

18/02/2025  ến n ày xét xử sơ t ẩm,       n  xét xử n  n t  y b  n n  n v y 

t ền    t     ạn trả t ền là 12 t án , l   su t là 03 , bà    n v  p ạm n  ĩ  v  

trả l    àn  t án  n n bà L y u  ầu trả luôn t ền  ố . Hai b n    t    t u n m   

lãi    t   n  n  tron  quá tr n  v y bà P   ôn    n  l   n      t    t u n n n 

bà L y u  ầu trả l   0,83  t án  là    l     o  á  bị  ơn.   n      oản 2 Đ ều 

468     B  lu t   n sự, nay nguy n  ơn y u  ầu tính m   l   0,83%/tháng trên 

số t ền  ố  1.000.000.000 , t  n ày 18/02/2025  ến ngày xét xử sơ t ẩm 

26/11/2025 là      n       p n  n, t ền l      p n  n là 74.700.000 . 

[2.3  Đố  v   v    bà    n x n trả  ần t ền n    o bà L m   t án  

5.000.000 , tạ  p   n       ả  p    n uy n  ơn không   n   ; tạ  p   n t    á  

b n   ơn  sự  ều v n  mặt n n   ôn      ơ s           n  xét xử xem xét   o 

v    xin trả  ần t ền n       á  bị  ơn. 

[3]  ề án p   sơ t ẩm: Bà L y u  ầu  á  bị  ơn trả t ền  ố  và l    

1.074.700.000             n  xét xử    p n  n toàn b  n n t eo quy  ịn  tạ  

  oản 2 Đ ều 26     N  ị quyết số: 326/2016/ BT Q  14 n ày 30/12/2016, 

 á  bị  ơn p ả    ịu toàn b  án p     n sự sơ t ẩm  v   m   t u 36.000.000  + 

03        á trị tà  sản    tr n     p v  t 800.000.000 ) là 44.241.000 ; 

n uy n  ơn   ôn  p ả    ịu án p     n sự sơ t ẩm,  oàn trả   o n uy n  ơn 

tạm  n  án p      n p. 

[4]  ét  ề n  ị     Vị    m sát v  n tạ  phiên t   là      n       p n  n 

m t p ần; 

   các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 
                                            

 p   n  các   ều 288, 351, 463, 466, 468, 470     B  lu t   n sự n m 

2015;  p   n   á    ều 2, 5, 6, 9, 13     N  ị quyết số: 01/2019/NQ- ĐT  

n ày 01/11/2019;  p   n  Đ ều 147     B  lu t Tố t n    n sự,   oản 2 Đ ều 

26     N  ị quyết số: 326/2016/ BT Q  14 n ày 30/12/2016 quy  ịn  về 

m   t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  và sử   n  án p   và l  p   T   án. 

Tuy n xử: 

1  V  nộ  d n :  

   p n  n y u  ầu         n     n uy n  ơn bà Trần T ị K m L;  
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Bu    á  bị  ơn bà Trần T ị   n    và ông N uyễn Trun  N    n  ĩ  v  

l  n     trả   o bà Trần T ị K m L số t ền 1.074.700.000  (tron    : T ền  ố  

1.000.000.000 , t ền l   74.700.000 ); 

K  t  n ày bản án       u lự  p áp lu t   ố  v    á  tr  n    p  ơ qu n 

T    àn  án    quyền       n  r  quyết  ịn  t    àn  án   oặ     t  n ày    

 ơn y u  ầu t    àn  án     n          t    àn  án   ố  v    á    oản t ền p ả  

trả   o n          t    àn  án    o  ến     t    àn  án xon , t t  ả  á    oản 

t ền  àn  t án  b n p ả  t    àn  án   n p ả    ịu   oản t ền l       số t ền   n 

p ả  t    àn  án t eo m   l   su t quy  ịn  tạ    oản 2 Đ ều 468     B  lu t 

  n sự n m 2015. 

   2/ V   n ph  d n  ự  ơ thẩ :  

   2.1/ Bu    á  bị  ơn bà Trần T ị   n    và ôn  N uyễn Trun  N p ả  

n p án p     n sự sơ t ẩm 44.241.000   bốn m ơ  bốn tr  u,     tr m bốn m ơ  

mốt n àn   n ) 

2.2/ Bà Trần T ị Kim L      n  n lạ  t ền tạm  n  án p   sơ t ẩm 

22.344.585       m ơ      tr  u, ba tr m bốn m ơ  bốn ngàn, n m tr m tám 

m ơ  l m   n      n p t eo b  n l   t u t ền số N
0
 0001401 n ày 04/8/2025 tạ  

T    àn  án   n sự t n   ĩn  Lon . 

Tr  n    p Bản án, Quyết  ịn       t    àn  t eo quy  ịn  tạ  Đ ều 2 

Lu t T    àn  án   n sự t   N          t    àn  án   n sự, N     p ả  t    àn  

án   n sự    quyền t    t u n t    àn  án, quyền y u  ầu t    àn  án, tự n uy n 

t    àn  án  oặ  bị   ỡn    ế t    àn  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b 

và 9 Lu t T    àn  án   n sự; t       u t    àn  án      t ự     n t eo quy 

 ịn  tạ  Đ ều 30 Lu t T    àn  án   n sự. 

 á    ơn  sự    quyền làm  ơn   án   áo tron  t     ạn 15  m    l m  

n ày    t  s u n ày tuy n án,   ơn  sự v n  mặt tạ  p   n t   t   t     ạn 

  án   áo t n  t  n ày n  n      Bản án  oặ       tốn   ạt   p l .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                               THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 

-  á    ơn  sự 03; 

- PTHADSKV1-VL 02; 

- VKSNDKV1-VL 01; 

- T N  t n   L 01; 

- L u    v  án 04.      
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